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21
Bộ đèn NLMT  SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-
C1)

Bộ 4,700,000            nt

22
Bộ đèn NLMT  SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-
C2)

Bộ 5,436,000            nt

23 Bộ đèn NLMT  SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám (KY-F-XC-001) Bộ 6,512,000            nt

24
Bộ đèn NLMT  SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002-
C1)

Bộ 7,965,000            nt

25 Bộ đèn NLMT  SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002) Bộ 8,721,000            nt

26
Bộ đèn NLMT  SPLIT CONCO 60W 5000 màu xám (KY-F-HX-
001-C1)

Bộ 9,286,000            nt

27
Bộ đèn NLMT  SPLIT CONCO 80W 5000 màu xám (KY-F-HX-
001)

Bộ 11,814,000          nt

28
Bộ đèn NLMT  SPLIT CONCO 100W 5000 màu xám (KY-F-HX-
002)

Bộ 14,155,000          nt

29
Bộ đèn NLMT  SPLIT CONCO 120W 5000 màu xám (KY-F-HX-
003)

Bộ 15,684,000          nt

30
Bộ đèn NLMT  SPLIT CONCO 150W 5000 màu xám (KY-F-HX-
004)

Bộ 21,364,000          nt

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel (48 Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội) - 
(Văn bản số 51/HPE-TTCNHT ngày 05/10/2022)

Địa bàn tỉnh 
Hòa Bình

1 Tủ điều khiển chiếu sáng 100A từ trung tâm tủ 27,107,377          nt

2 Thiết bị điều khiển và giám sát từ trung tâm truyền thông GMS/4G bộ 55,647,455          nt

3 Bộ điều khiển truyền thông bộ 4,968,523            nt

4 Bộ điều khiển tiết giảm công suất cho đèn LED NODE RF-NEMA 7 bộ 4,970,210            nt

5 Đế chân NEMA 7 bộ 500,000               nt

6 Bộ điều khiển tiết giảm công suất cho đèn LED NODE RF bộ 5,465,375            nt

Công ty TNHH thiết bị điện và chiếu sáng miền Bắc; địa chỉ: 
phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Địa bàn tỉnh 
Hòa Bình

Đèn LED chiếu sáng nt

1 Đèn Led EPSILON-100W, DALI Cái            3,286,000   nt

2 Đèn Led IOTA-100W, DALI Cái            3,223,000   nt

3 Đèn Led IOTA-100W, DIM 5 cấp Cái            3,608,000   nt

4 Đèn Led IOTA-120W, DALI Cái            3,774,000   nt
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5 Đèn Led IOTA-150W, DALI Cái            4,135,000   nt

6 Đèn Led IOTA-150W, DIM 5 cấp  Cái            4,721,000   nt

7 Đèn Led IOTA-180W, DIM 5 cấp  Cái            3,982,000   nt

8 Bộ đèn LED KAPPA-40W, DIM 5 cấp Cái               902,000   nt

9 Bộ đèn LED KAPPA-50W, DIM 5 cấp Cái            1,015,000   nt

10 Bộ đèn LED MB-3135 50W NLMT Cái            1,518,000   nt

11 Bộ đèn LED KAPPA-75W, DIM 7 cấp Cái            1,540,000   nt

12 Bộ đèn LED KAPPA-90W, DIM 3 cấp Cái            1,595,000   nt

13 Bộ đèn LED KAPPA-99W, DIM 7 cấp Cái            1,628,000   nt

14 Bộ đèn LED MB-3140 60W NLMT Cái            1,641,000   nt

15 Bộ đèn LED KAPPA-100W, DIM 5 cấp Cái            4,345,000   nt

16 Bộ đèn LED MB-3340 80W NLMT Cái            2,936,000   nt

17 Bộ đèn LED KAPPA-120W, DIM 5 cấp Cái            4,510,000   nt

18 Bộ đèn LED KAPPA-125W, DIM 5 cấp Cái            4,595,000   nt

19 Bộ đèn LED KAPPA-150W, DALI Cái            4,639,000   nt

20 Bộ đèn LED KAPPA-150W, DIM 5 cấp Cái            2,239,000   nt

21 Bộ đèn LED KAPPA-160W, DIM 5 cấp Cái            6,260,000   nt

22 Bộ đèn LED KAPPA-200W, DIM 5 cấp Cái            7,859,000   nt

23 Bộ đèn LED LAMDA-100W, DIM 5 cấp Cái            5,043,000   nt

24 Bộ đèn LED MUY-100W, DALI Cái            4,345,000   nt

25 Bộ đèn LED PI-50W, DIM 5 cấp Cái            1,817,200   nt

26 Bộ đèn LED MB-3118 30W NLMT Cái            1,980,000   nt

27 Bộ đèn LED PI-75W, DIM 5 cấp Cái            2,084,000   nt

28 Bộ đèn LED PI-90W, DIM 5 cấp Cái            2,121,000   nt

29 Bộ đèn LED PI-110W, DIM 5 cấp   Cái            2,177,000   nt

30 Bộ đèn LED PI-100W, DIM 5 cấp  Cái            2,585,000   nt

31 Bộ đèn LED MB-3240 100W NLMT Cái            2,664,000   nt

32 Bộ đèn LED PI-110W, DIM 5 cấp   Cái            2,708,000   nt

33 Bộ đèn LED PI-120W, DALI Cái            2,774,000   nt

34 Bộ đèn LED PI-120W, DIM 5 cấp Cái            3,258,000   nt

35 Bộ đèn LED PI-150W, DALI Cái            3,235,000   nt
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36 Bộ đèn LED PI-150W, DIM 5 cấp   Cái            3,721,000   nt

37 Bộ đèn LED PI-160W, DIM 5 cấp Cái            3,797,000   nt

38 Bộ đèn LED PI-180W, DIM 5 cấp Cái            3,872,000   nt

39 Bộ đèn LED PI-200W, DIM 5 cấp Cái            3,982,000   nt

40 Bộ đèn LED PI-250W, DALI Cái            3,982,000   nt

41 Bộ đèn LED PI-250W, DIM 5 cấp Cái            6,253,000   nt

42 Bộ đèn LED PHI-150W, DIM 5 cấp Cái            5,018,000   nt

43 Bộ đèn LED CHI-80W, DALI Cái            4,070,000   nt

44 Bộ đèn LED CHI-100W, DALI Cái            4,235,000   nt

45 Bộ đèn LED CHI-120W, DIM 5 cấp  Cái            7,050,000   nt

46 Bộ đèn LED CHI-150W, DIM 5 cấp Cái            7,881,200   nt

47 Bộ đèn LED CHI-180W, DIM 5 cấp Cái            8,280,000   nt

48 Bộ đèn LED UPSILON-150W, DIM 5 cấp Cái            5,990,000   nt

49 Bộ đèn PSI-150W, DIM 5 cấp Cái            6,190,000   nt

50 Đèn pha LED MB08 100W NLMT Cái            1,650,000   nt

51 Đèn pha LED MB05-200w Cái            2,297,000   nt

52 Đèn pha LED MB02-600w Cái            3,795,000   nt

53 Đèn pha LED MB03- 400w Cái            4,155,000   nt

54 Đèn pha LED MB02-500w Cái            5,995,000   nt

55 Đèn pha LED MB02-600w Cái            7,952,000   nt

56 Đèn pha LED MB04-800w Cái          14,167,800   nt

57 Đèn pha LED MB07-1000w Cái          16,667,800   nt

Khung móng nt

58
M16x240x240x500-4T 
(chiều dài 550) Cái               300,000   nt

59
M16x260x260x500-4T 
(chiều dài 550) Cái               325,000   nt

60
M16x340x340x500-4T 
(chiều dài 550) Cái               343,000   nt

61
M24x300x300x675-4T 
(chiều dài 750) Cái               500,000   nt

62
M24x400x1350-8T 
(chiều dài 1450)thép C45, lắp cột 13-16m Cái            1,985,000   nt
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63
M24x450x1500-8T 
(chiều dài 1600)  thép C45, lắp cột 17-18m không nâng hạ Cái            2,480,000   nt

64
M30x800x1750-18T 
(chiều dài 1750)  thép C45, 2 tầng đĩa định vị lắp cột nâng hạ 17-
25m

Cái            9,860,000   nt

65
M30x900x2000-20T 
(chiều dài 2000) thép C45, 2 tầng đĩa định vị lắp cột nâng hạ 30-35m Cái          12,850,000   nt

Cột đèn sân vườn trang trí nt

66 Cột trang trí SV35 thân thép D141 LED 40W-50W-100W cao 3,5m Cái            5,115,000   nt

67 Cột trang trí SV35 thân thép D114 LED 40W-50W-100W cao 3,5m Cái            3,685,000   nt

68 Cột trang trí SV35 thân thép D168 LED 40W-50W-100W cao 3,5m Cái            6,120,000   nt

69 Đế DP03 Cái            6,116,000   nt

70 Cột DP01 (lắp cho cột sân vườn Cái            4,147,000   nt

71 Cột củ tỏi DP04 Cái            3,905,000   nt

72 Cột sư tử DP02 Cái            7,699,000   nt

73 Đế cột PINE + Thân D108 Cái            3,900,000   nt

74 Đế cột DC06 + Thân D76 Cái            3,952,000   nt

75 Đế cột DC05 + Thân D108 Cái            7,794,000   nt

76 Cột DC01 (lắp cho cột thép) Cái            4,645,000   nt

77 Đế cột BANIAN + Thân D108 Cái            4,534,000   nt

78 Đế cột NOUVO + Thân D108 Cái            5,689,000   nt

79 Đế cột DC02 + Thân D76 Cái            3,513,000   nt

Chùm đèn cột sân vườn nt

80 Chùm CH02 (4+1) Cái            1,178,000   nt

81 Chùm CH02 (3+1) Cái            1,026,000   nt

82 Chùm CH04 (4+1) Cái            1,758,000   nt

83 Chùm CH04 (3+1) Cái            1,524,000   nt

84 Chùm CH06 (4+1) Cái               972,000   nt

85 Chùm CH06 (3+1) Cái               834,000   nt

86 Chùm CH07 (4+1) Cái            1,717,000   nt

87 Chùm CH07 (3+1) Cái            1,386,000   nt

88 Chùm CH08 (3+1) Cái            1,358,000   nt
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89 Chùm CH11 (3+1) Cái            1,717,000   nt

90 Chùm CH11 (4+1) Cái            1,993,000   nt

91 Chùm CH12 Cái            1,593,900   nt

92 Đèn Jupiter Cái            1,731,000   nt

93 Cột Alequyn+Chùm Alequyn (3+1) Cái            3,766,000   nt

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78 nt

94 Cần đơn MB01-D Cái            1,157,000   nt

95 Cần kép MB01-K Cái            1,595,000   nt

96 Cần đơn MB02-D Cái               961,000   nt

97 Cần kép MB02-K Cái            1,340,000   nt

98 Cần đơn MB06-D Cái               686,000   nt

99 Cần kép MB06-K Cái            1,013,000   nt

100 Cần đơn MB03-D Cái            1,079,000   nt

101 Cần kép MB03-K Cái            1,699,000   nt

102 Cần đơn MB04-D Cái            1,378,000   nt

103 Cần kép MB04-K Cái            1,617,000   nt

Cột thép chiếu sáng - Liền cần đơn nt

104 Cột bát giác, tròn côn  H=4m, dày 3mm, bích đế 300x300 Cái            1,650,000   nt

105 Cột bát giác, tròn côn  H=5m, dày 3mm, bích đế 300x300 Cái            1,950,000   nt

106 Cột bát giác, tròn côn  H=6m, dày 3mm, bích đế 300x300 Cái            2,500,000   nt

107 Cột bát giác, tròn côn  H=7m, dày 3mm, bích đế 300x300 Cái            2,897,000   nt

108 Cột bát giác, tròn côn  H=7m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 Cái            3,262,000   nt

109 Cột bát giác, tròn côn  H=8m, dày 3mm, bích đế 300x300 Cái            3,328,000   nt

110 Cột bát giác, tròn côn  H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 Cái            4,156,000   nt

111 Cột bát giác, tròn côn  H=9m, dày 3mm, bích đế 300x300 Cái            3,858,000   nt

112 Cột bát giác, tròn côn  H=9m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 Cái            4,735,000   nt

113 Cột bát giác, tròn côn  H=10m, dày 3mm, bích đế 400x400 Cái            4,404,000   nt

114 Cột bát giác, tròn côn  H=10m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 Cái            5,033,000   nt

115 Cột bát giác, tròn côn  H=11m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 Cái            5,365,000   nt

116 Cột bát giác, tròn côn  H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400 Cái            6,043,000   nt

117 Cột bát giác, tròn côn  H=12m, dày 4mm, bích đế 400x400 Cái            7,255,000   nt
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Thân cột thép chiếu sáng - D78 nt

118 Cột bát giác, tròn côn  H=3m, dày 3mm, bích đế 300x300 Cái            1,550,000   nt

119 Cột bát giác, tròn côn  H=4m, dày 3mm, bích đế 400x400 Cái            1,700,000   nt

120 Cột bát giác, tròn côn  H=5m, dày 3mm, bích đế 300x300 Cái            2,268,000   nt

121 Cột bát giác, tròn côn  H=6m, dày 3mm, bích đế 400x400 Cái            3,046,000   nt

122 Cột bát giác, tròn côn  H=7m, dày 3mm, bích đế 400x400 Cái            3,543,000   nt

123 Cột bát giác, tròn côn  H=7m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 Cái            4,591,000   nt

124 Cột bát giác, tròn côn  H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 Cái            4,653,000   nt

125 Cột bát giác, tròn côn  H=8m, dày 4mm, bích đế 400x400 Cái            5,199,000   nt

126 Cột bát giác, tròn côn  H=9m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 Cái            6,000,000   nt

127 Cột bát giác, tròn côn  H=9m, dày 4mm, bích đế 400x400 Cái            6,598,000   nt

128 Cột bát giác, tròn côn  H=10m, dày 4mm, bích đế 400x400 Cái            6,772,000   nt

129 Cột bát giác, tròn côn  H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400 Cái            7,617,000   nt

130 Cột bát giác, tròn côn  H=12m, dày 4mm, bích đế 400x400 Cái            9,179,000   nt

Cột giàn đèn nâng hạ, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 
A123, thép SS400, nâng hạ tự động giàn đèn, kim thu sét thụ động 

nt

131 Cột đèn nâng hạ 17m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) Cái          97,400,000   nt

132 Cột đèn nâng hạ 20m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) Cái        109,400,000   nt

133 Cột đèn nâng hạ 25m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) Cái        119,400,000   nt

134 Cột đèn nâng hạ 30m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) Cái        134,000,000   nt

135 Cột đèn nâng hạ 35m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) Cái        158,000,000   nt

Cột đèn pha sân Golf nt

136 Cột đa giác, tròn côn 13m (dày 4mm) bắt 2-8 đèn pha Cái          16,500,000   nt

137 Cột đa giác, tròn côn 14m (dày 4mm) bắt 2-8 đèn pha Cái          18,520,000   nt

138 Cột đa giác, tròn côn 15m (dày 4/5mm) bắt 2-8 đèn pha Cái          23,530,000   nt

139 Cột đa giác, tròn côn 16m (dày 4/5mm) bắt 2-8 đèn pha Cái          24,521,000   nt

140 Cột đa giác, tròn côn 17m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha Cái          27,520,000   nt

141 Cột đa giác, tròn côn 18m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha Cái          29,670,000   nt

142 Cột đa giác, tròn côn 19m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha Cái          33,500,000   nt

Nắp hố ga, song chắn rác bằng vật liệu Composite, Gang nt

143
Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 + Khung 960x530 tải 
trọng 12.5 tấn Cái            2,000,000   nt
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144
Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 + Khung 960x530 tải 
trọng 25 tấn Cái            3,250,000   nt

145
Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 + Khung 960x530 tải 
trọng 40 tấn Cái            3,980,000   nt

146 Song chắn rác Composite , Gang 860x430x60 tải trọng 12.5 tấn Cái            1,400,000   nt

147 Song chắn rác Composite , Gang 860x430x60 tải trọng 12.5 tấn Cái            2,050,000   nt

148 Song chắn rác Composite , Gang 860x430x60 tải trọng 12.5 tấn Cái            2,450,000   nt

149 Song chắn rác Composite, Gang 960x530x30 tải trọng 12.5 tấn Cái            1,680,000   nt

150 Song chắn rác Composite, Gang 960x530x30 tải trọng 25 tấn Cái            1,850,000   nt

151 Song chắn rác Composite, Gang 960x530x30 tải trọng 40 tấn Cái            2,250,000   nt

152 Song chắn rác Composite 960x530x60 tải trọng 12.5 tấn Cái            2,030,000   nt

153 Nắp hố ga Composite, Gang  850x850x30 tải trọng 12.5 tấn Cái            2,100,000   nt

154 Nắp hố ga Composite, Gang  850x850x30 tải trọng 25 tấn Cái            3,230,000   nt

155 Nắp hố ga Composite, Gang  850x850x30 tải trọng 40 tấn Cái            3,980,000   nt

156 Nắp hố ga Composite, Gang  900x900x60 D700 tải trọng 12.5 tấn Cái            2,700,000   nt

157 Nắp hố ga Composite, Gang  900x900x60 D700 tải trọng 25 tấn Cái            3,750,000   nt

158 Nắp hố ga Composite, Gang  900x900x60 D700 tải trọng 40 tấn Cái            4,250,000   nt

159 Nắp thăm thu kết hợp CPS KT 1050x745x80 (mm) Tải trọng 12,5 
tấn

Cái            3,600,000   nt

Cột đèn Tín hiệu giao thông nt

160
Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, tay vươn đơn 
6m dày 5mm

Cái          12,900,000   nt

161
Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, tay vươn đơn 
4m dày 5mm

Cái          12,300,000   nt

162
Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 3,3m, tay vươn đơn 4m, dày 
5mm

Cái          10,600,000   nt

163
Cột thép đa giác, tròn côn THGTH= 6,2m dày 6mm, tay vươn vuông 
góc 5m + 2m dày 4mm 

Cái          13,000,000   nt

164
Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 5,6m, tay vươn đơn 5m, dày 
5mm 

Cái          10,600,000   nt

165 Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 4,4m dày 3mm Cái            2,670,000   nt

166 Thanh giá treo đèn thép mạ kẽm D60 dày 3mm Cái               450,000   nt

167 Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 2,5m dày 3mm Cái            2,140,000   nt

168
Đèn LED cảnh báo tín hiệu giao thông màu vàng D300mm sử dụng 
năng lượng mặt trời (đã bao gồm pin năng lượng mặt trời, tủ điều 
khiển)

Cái            7,300,000   nt

169
Bộ Đèn tín hiệu giao thông 3 màu xanh, đỏ, vàng (Led), vỏ hộp và 
tay đỡ bóng nhựa ABS Cái            8,056,000   nt

170 Đèn LED THGT 3 x D100 Cái            5,560,000   nt

147



STT  Danh mục vật liệu Đơn vị  Giá thông báo 
(không có VAT ) 

Thông báo tại

171 Đèn LED THGT 3 x D200 Cái            6,060,000   nt

172 Đèn LED THGT 3 x D300 Cái            7,970,000   nt

173 Đèn mũi tên chỉ hướng D300, Led Cái            2,900,000   nt

174 Đèn chữ thập D200 (Led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS Cái            3,180,000   nt

175 Đèn LED chữ thập D300 (Led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS Cái            3,620,000   nt

176 Đèn LED đếm ngược D300 (Led) vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS Cái            2,680,000   nt

177 Đèn LED đếm ngược D400 (Led) vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS Cái            3,700,000   nt

178
Đèn LED đếm ngược D600 (Led) vỏ hộp và tay đỡ thép sơn tĩnh 
điện Cái            6,000,000   nt

179
Đèn LED đi bộ 2 x D200 (Led hình người đỏ, xanh), vỏ hộp và tay 
nhựa ABS Cái            4,900,000   nt

180
Đèn LED đi bộ D300 (Led hình người đỏ, xanh), vỏ hộp và tay 
nhựa ABS Cái            2,950,000   nt

181 Trụ tủ điều khiển tín hiệu giao thông Cái          52,500,000   nt

182
Tủ điều khiển tín hiệu giao thông 2 pha, ổn áp 2000VA KT: 
800x800x450mm

Cái          32,500,000   nt

183
Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 50A ( vỏ tủ 1200x600x400, 
tôn dày 1,2mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa 
bao gồm Công tơ điện lực cấp

Cái          10,350,000   nt

184
Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 63A ( vỏ tủ 1200x600x400, 
tôn dày 1,2mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa 
bao gồm Công tơ điện lực cấp

Cái          10,950,000   nt

185
Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 100A ( vỏ tủ 1200x600x400, 
tôn dày 1,2mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa 
bao gồm Công tơ điện lực cấp

Cái          12,950,000   nt

186
Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 50A ( vỏ tủ 1200x600x350, 
tôn dày 1,5mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa 
bao gồm Công tơ điện lực cấp

Cái          11,350,000   nt

187
Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 63A ( vỏ tủ 1200x600x350, 
tôn dày 1,5mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa 
bao gồm Công tơ điện lực cấp

Cái          12,950,000   nt

188
Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 100A ( vỏ tủ 1200x600x350, 
tôn dày 1,5mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa 
bao gồm Công tơ điện lực cấp

Cái          12,950,000   nt

CỘT ĐiỆN, THIẾT BỊ ĐiỆN CHIẾU SÁNG

Công ty Cổ phần thương mại Lâm Bình   TP Hòa Bình 

Cột điện TCCS 01:2016  nt 

1 Cột điện bê tông H6,5A, KT gốc 140x140, KT ngọn 224x310 Cột            1,233,413    nt 

2 Cột điện bê tông H6,5B, KT gốc 140x140, KT ngọn 224x310 Cột            1,357,559    nt 

3 Cột điện bê tông H6,5C KT gốc 140x140, KT ngọn 224x310 Cột            1,416,184    nt 
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